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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét Tờ trình số 4068/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, Kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2022./.
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	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)
	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)
	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)
	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)
	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)
	IV. Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)

	1
	Dịch vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013
	 
	X
	44
	Dịch vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

	2
	Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin, quản trị hạ tầng công nghệ thông tin khoa học và công nghệ
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ
	X
	 
	45
	Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	46
	Xây dựng và quản trị hạ tầng công nghệ thông tin khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	47
	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	48
	Xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu về hồ sơ công nghệ, chuyên gia công nghệ, danh mục công nghệ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học và công nghệ Việt Nam, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

	3
	Tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009
	 
	X
	49
	Tổ chức hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

	
	
	
	
	
	50
	Xây dựng và vận hành sàn giao dịch thông tin, công nghệ thiết bị trực tuyến.

	
	
	
	
	
	51
	Tổ chức hoạt động giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị.

	
	
	
	
	
	52
	Tổ chức triển lãm khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	53
	Tư vấn môi giới, kết nối cung cầu mua bán công nghệ, chuyển giao công nghệ.

	4
	Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ. Xây dựng, duy trì và phát triển cổng thông tin khoa học và công nghệ. Hoạt động thư viện, thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ
	X
	 
	54
	Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	55
	Xây dựng và phát triển Cổng thông tin khoa học và cõng nghệ.

	
	
	
	
	
	56
	Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ gồm:

	
	
	
	
	
	
	- Điều tra thống kê khoa học và công nghệ;

	
	
	
	
	
	
	- Hoạt động nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	57
	Khai thác, tra cứu, cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

	
	
	
	
	
	58
	Hoạt động thư viện khoa học và công nghệ: Khai thác, xử lý, cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ phục vụ bạn đọc trên địa bàn tỉnh.

	5
	Thông tin, truyền thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009; Luật Chất lượng, sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Đo lường năm 2011; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ.
	X
	 
	59
	Thông tin, truyền thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

	
	
	
	
	
	60
	Hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

	6
	Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo các chương trình, đề án, kế hoạch đã dược cấp thẩm quyền phê duyệt
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
	X
	 
	61
	Đào tạo về sở hữu trí tuệ.

	
	
	
	
	
	62
	Đào tạo pháp quy hạt nhân.

	
	
	
	
	
	63
	Tư vấn đào tạo và kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

	7
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019
	 
	X
	64
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ

	8
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
	 
	X
	65
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.

	9
	Đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, năng lượng nguyên tử và kỹ thuật điện tử.
	Luật Khoa học và công nghệ năm 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
	 
	X
	66
	Đào tạo sau đại học chuyên ngành năng lượng nguyên tử.

	
	
	
	
	
	67
	Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ.

	
	
	
	
	
	68
	Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử.

	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
	V. Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

	1
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dạng năng lượng nguyên tử; tư vấn nhập khẩu công nghệ, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và nguồn phóng xạ; tư vấn xuất khẩu công nghệ, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và nguồn phóng xạ
	Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008
	 
	X
	69
	Tư vấn kỹ thuật và công nghệ hạt nhân.

	
	
	
	
	
	70
	Đánh giá, giám định công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân.

	
	
	
	
	
	71
	Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị bức xạ.

	
	
	
	
	
	72
	Đo liều chiếu xạ cá nhân (cho nhân viên bức xạ thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập)

	
	
	
	
	
	73
	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi do bức xạ (thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập)

	
	
	
	
	
	74
	Tư vấn nhập khẩu công nghệ, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và nguồn phóng xạ.

	
	
	
	
	
	75
	Tư vấn xuất khẩu công nghệ, thiết bị hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và nguồn phóng xạ.

	
	
	
	
	
	76
	Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

	2
	Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương. Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống phòng chuẩn địa phương trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân
	Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008
	X
	 
	77
	Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương.

	3
	Ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân
	Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008
	X
	 
	78
	Ứng phó và xử lý sự cố bức xạ cấp tỉnh.

	
	
	
	
	
	79
	Ứng phó và xử lý sự cố hạt nhân cấp tỉnh.


 
